
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Phần Lịch sử 

Tiết 1 

TUẦN 17 (Từ 27/12 đến 01/01/2022) 

CHƯƠNG 5 : VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ THỨ VII TRƯỚC CÔNG 

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 

               BÀI 15: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC  

Nội dung hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài 

I. Đời sống vật chất 

  Câu 1: Quan sát các Hình từ 15.1 đến 15.7, kết hợp thông tin trong bài. Hoàn thành 

bảng sau:  

Lĩnh vực Đời sống vật chất của nước Văn Lang, Âu Lạc 

Nghề chính ------------------------------------------------------------- 

Ăn ---------------------------------------------------------------- 

Trang phục ------------------------------------------------------------------ 

Ở -------------------------------------------------------------- 

Phương tiện ------------------------------------------------------------------ 

 

Câu 2: Cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng chiếc muôi đồng và thạp đồng để làm gì? 

Câu 3: Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn? 

B. Nội dung bài học (HS viết bài phần này vào vở học) 

CHƯƠNG 5 : VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ THỨ VII TRƯỚC CÔNG 

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 

               BÀI 15: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC  

 

I. Đời sống vật chất 

 

 Dặn dò 

- Học bài cũ  



-Xem trước phần II ( Bài 15) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2 

CHƯƠNG 5 : VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ THỨ VII TRƯỚC CÔNG 

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 

 BÀI 15: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC (tiết 2) 

A. Nội dung hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài 

II.Đời sống tinh thần  

Câu 1:  Quan sát Hình 15.8 và 15.9 và thông tin trong bài học. Em hãy cho biết những 

điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc? 

Câu 2: Em hãy nhận xét về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc? 

Câu 2: Theo em những phong tục trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời 

Văn Lang, Âu Lạc? 

Câu 3: Em làm gì để phát huy  

 GV mở rộng kiến thức: Ngoài những điểm nổi bật nêu trên, cư dân Văn Lang, Âu Lạc 

còn có thói quen ăn trầu.  

- Một số câu ca dao có liên quan đến tục ăn trầu của người xưa như:  

« Yêu nhau cau sáu bổ ba 

Ghét nhau cau sáu bổ ba thành mười » 

-  Miếng trầu là đầu câu chuyện. 

- Truyền thuyết liên quan đến tục ăn trầu của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là Sự tích trầu 

cau 

   * Tài liệu tham khảo: https://youtu.be/cgZ2eTb6-s8 

B. Nội dung bài học (HS viết bài phần này vào vở học) 

CHƯƠNG 5 : VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ THỨ VII TRƯỚC CÔNG 

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 

 BÀI 15: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC (tiết 2)  

II. Đời sống tinh thần  

Tín ngưỡng 

+ Thờ tổ tiên, còn thờ vị thần tự nhiên như núi, sông… 

+ Tục chôn cất người chết trong thap, bình, mộ thuyền, mộ cây,….  

+Đồ tùy táng: công cụ lao động và trang sức. 

Phong tục, tập quán 

+ Gói bánh chưng, bánh giày, ăn trầu, xăm mình,… 



+ Tổ chức nhiều lễ hội trong năm: ca hát, nhảy múa,….   

C. Luyện tập (Làm vào vở)  

 Bảng dưới đây là những công cụ lao động thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn. Theo 

em, những công cụ đó được dùng để làm gì trong hoạt động sản xuất của cư dân 

Văn Lang, Âu Lạc?  

D. Dặn dò 

- Học nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Phần Địa lí 

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT 

Bài 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA (tiết 2) 

A. Nội dung hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài 

III. Động đất 

HS đọc thông tin SGK trang 139, 140 kết hợp quan sát hình 9.4 và hiểu biết của bản thân, 

cho biết: 

- Động đất là gì? 

- Nguyên nhân? 

- Hậu quả? 

- Xác định các vành đai động đất trên hình 9.4: xem kí hiệu động đất, vành đai động đất 

- Biện pháp 

Gợi ý: các vành đai động đất: + Vành đai động đất giữa Đại Tây Dương 

+ Vành đai Địa Trung Hải qua Nam Á, Đông Á đến In-đô-nê-xi-a 

Hình công cụ Lưỡi cuốc Liềm 

 

Rìu 

Tên hoạt động    

 



+ Vành đai động đất phía tây Thái Bình Dương, từ eo biển Bê-rinh qua Nhật Bản đến 

Philippin. 

+ Vành đai động đất phía tây châu Mỹ 

 

 Động đất dưới đáy đại dương gây ra sóng thần 

 Gây thiệt hại rất lớn về con người, tài sản 

GV mở rộng: Điện Biên, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Hà Nội là những tỉnh thành 

đã từng đón nhận các trận động đất hay rung chấn nhỏ xảy ra trong thời gian qua. 

Biện pháp bảo vệ bản thân khi có động đất 

Khi bạn đang ở trong nhà 
– Cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bản thân tránh bị thương bởi những đồ vật rơi vào. 

– Nhanh chóng chui xuống gầm bàn, gầm giường, nắm chặt chân bàn, chân giường. 

– Dùng tay ôm lấy mặt và đầu hoặc dùng các vật dụng có thể che được phần đầu như 

chăn, gối… 

– Nếu không có gì để bảo vệ, bạn hãy nằm trên sàn cạnh một bức tường trong nhà, đồng 

thời bảo vệ đầu và cổ, chờ cho đến khi mặt đất ngừng rung chuyển. 

– Tránh tuyệt đối chạy ra khỏi nhà khi động đất vừa xảy ra. Do lúc động đất mới xảy ra 

các vật sẽ bị rơi khá nhiều, ví dụ như đèn, mảnh kính… Nếu bị thương thì sẽ khó bình 

tĩnh xử lý các tình huống tiếp được nữa. 

– Tránh không trú ẩn gần giá sách hay tủ đựng đồ vì có thể động đất sẽ làm đổ xuống rơi 

vào người. 



-Nếu trời tối, dùng đèn pin để soi đường (tránh dùng nến vì dễ xảy ra hỏa hoạn). 

Trong trường hợp đang ở ngoài đường 
– Lánh nạn ở những bãi đất trống như quảng trường, công viên, tránh khu vực đông đúc. 

– Tránh xa: tòa nhà cao tầng, tường cao, gầm cầu, pano quảng cáo, đường dây điện, cột 

điện, cây xanh… 

Khi đang làm việc tại công sở 
– Nhanh chóng rời xa khu vực có cửa sổ vì kính có thể vỡ bắn vào người. 

– Cẩn thận với các thiết bị văn phòng có thể rơi vào người. 

– Trú ẩn dưới gầm bàn vững chắc. 

– Di chuyển bằng cầu thang bộ, không được phép sử dụng thang máy. 

Khi đang ở trường học 
– Khi đang ở trong lớp học, nhanh chóng trú ẩn dưới gầm bàn, tránh khu vực kê giá sách, 

tủ để đồ. 

– Khi đang ở hành lang, sân vận động, nhà thể thao, tập trung lại vào chính giữa. 

– Khi đang ở phòng thí nghiệm, nhanh chóng rời khỏi đây vì có thể cháy, nổ. 

– Không được phép tự ý chạy về nhà vì từ trường về nhà rất có thể gặp nguy hiểm. 

 Gọi điện thoại 114, 115 khi cần có yêu cầu trợ giúp 

IV. Núi lửa 

HS đọc thông tin SGK trang 140, 141 kết hợp quan sát hình 9.4 và hiểu biết của bản thân, 

cho biết: 

- Núi lửa là gì? 

- Nguyên nhân? 

- Hậu quả? 

- Xác định các vành đai núi lửa trên hình 9.4: xem kí hiệu núi lửa, vành đai núi lửa. 

- Biện pháp 



 

 Hiện nay trên thế giới có khoảng 500 ngọn núi lửa đang hoạt động, trong đó 

vành đai lửa Thái Bình Dương có gần 300 ngọn núi lửa hiện đang hoạt động.  

 Xung quanh khu vực núi lửa dân cư tập trung đông đúc, do dung nham núi 

lửa khi nguội lạnh bị phân hủy sẽ tạo thành lớp đất đỏ màu mỡ, thuận lợi cho 

sự phát triển của cây trồng. 

 Núi lửa và động đất là những thảm họa thiên nhiên rất nghiêm trọng. Vì vậy, 

thông tin về hoạt động của núi lửa và động đất rất được quan tâm. Chúng ta có thể 

tìm thông tin qua các sách, báo, chương trình tivi, internet… 

 Khi muốn tìm thông tin về các thảm họa thiên nhiên do núi lửa và động đất gây ra 

trên internet hoặc trong thư viện, em hãy sử dụng các từ khóa như: núi lửa, động 

đất, thảm họa thiên nhiên,…hoặc các tư liệu khác. 

B. Nội dung bài học (HS viết bài phần này vào vở học) 

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT 

Bài 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA (tiết 2) 

III. Động đất 

- Động đất là hiện tượng lớp vỏ Trái Đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau 

và diễn ra trong thời gian ngắn. 

- Nguyên nhân: sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo 

Núi lửa là hiện tượng phun trào 

măc-ma lên trên bề mặt Trái 

Đất. 

Do sự dịch chuyển các mảng 

kiến tạo. 

Gây thiệt hại lớn về tính mạng 

con người và tài sản. 



- Hậu quả: thiệt hại về con người và tài sản. 

IV. Núi lửa 

- Núi lửa là hiện tượng phun trào măcma lên trên bề mặt Trái Đất. 

- Nguyên nhân: sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. 

- Hậu quả: thiệt hại về con người và tài sản 

- Tuy nhiên, dung nham sau khi bị phân hủy sẽ tạo thành lớp đất đỏ màu mỡ, thuận lợi 

cho cây trồng phát triển  tập trung đông dân. 

C. Luyện tập (Làm vào vở)  

Em hãy cho biết các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau không? Vì sao? 

D. Dặn dò 

- Ôn lại kiến thức các bài chuẩn bị thi cuối kì I phần Địa lí 

+ Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả. 

+ Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả. 

+ Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa. 

 

 

 

 

 

 

 


